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1 1511541170 Võ Hoàng Bảo Ông Nam 14/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 15DTH1A Đại học 2919 Công nghệ thông tin

2 1511539978 Nguyễn Tuấn Cường Ông Nam 10/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 15DTH1A Đại học 2920 Công nghệ thông tin

3 1511535729 Nguyễn Trung Hải Ông Nam 26/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 15DTH1A Đại học 2921 Công nghệ thông tin

4 1511540492 Võ Trọng Hiếu Ông Nam 22/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 15DTH1A Đại học 2922 Công nghệ thông tin

5 1611536056 Nguyễn Phan Ngọc Anh Ông Nam 12/07/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 16DTH1A Đại học 2924 Công nghệ thông tin

6 1611536098 Nguyễn Hữu Trưởng Ông Nam 27/08/1998 Tỉnh Đắk Nông 16DTH1A Đại học 2925 Công nghệ thông tin

7 1600001003 Nguyễn Ngọc Huynh Ông Nam 25/04/1998 Tỉnh Phú Yên 16DTH1B Đại học 2926 Công nghệ thông tin

8 1711544157 Trần Minh Điền Ông Nam 19/09/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1A Đại học 2930 Công nghệ thông tin

9 1711543042 Nguyễn Nhật Hạ Ông Nam 27/06/1999 Tỉnh Tiền Giang 17DTH1A Đại học 2931 Công nghệ thông tin

10 1711544740 Nguyễn Đình Hợp Ông Nam 20/09/1999 Tỉnh Đồng Nai 17DTH1A Đại học 2932 Công nghệ thông tin

11 1711541826 Lê Quang Huy Ông Nam 11/12/1997 Tỉnh Lâm Đồng 17DTH1A Đại học 2933 Công nghệ thông tin

12 1711543340 Dương Huỳnh Hoài Thương Ông Nam 08/09/1999 Tỉnh Đồng Nai 17DTH1A Đại học 2934 Công nghệ thông tin

13 1711543516 Trương Văn Tỉnh Ông Nam 06/05/1999 Tỉnh Khánh Hòa 17DTH1A Đại học 2935 Công nghệ thông tin

14 1711545261 Nguyễn Bảo Trân Bà Nữ 23/03/1999 Tỉnh Long An 17DTH1A Đại học 2936 Công nghệ thông tin

15 1711545144 Nguyễn Tuấn Vũ Ông Nam 29/10/1999 Tỉnh Thanh Hóa 17DTH1A Đại học 2937 Công nghệ thông tin
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16 1711545508 Mai Trường An Ông Nam 08/09/1999 Tỉnh Đồng Nai 17DTH1B Đại học 2938 Công nghệ thông tin

17 1711547631 Lê Tuấn Anh Ông Nam 10/05/1999 Tỉnh Bình Phước 17DTH1B Đại học 2939 Công nghệ thông tin

18 1711545390 Nguyễn Ngọc Bảo Ông Nam 01/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học 2940 Công nghệ thông tin

19 1711546891 Phạm Quốc Bảo Ông Nam 30/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học 2941 Công nghệ thông tin

20 1711546593 Trần Minh Du Ông Nam 02/01/1999 Tỉnh Bình Dương 17DTH1B Đại học 2942 Công nghệ thông tin

21 1711546421 Quách Nhất Duy Ông Nam 15/01/1999 Tỉnh Kiên Giang 17DTH1B Đại học 2943 Công nghệ thông tin

22 1711545779 Ngô Gia Minh Ông Nam 07/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học 2944 Công nghệ thông tin

23 1711546313 Phạm Thị Thúy Ngọc Bà Nữ 17/08/1999 Tỉnh Lâm Đồng 17DTH1B Đại học 2945 Công nghệ thông tin

24 1711547320 Nguyễn Xuân Nguyên Ông Nam 04/06/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1B Đại học 2946 Công nghệ thông tin

25 1711546266 Nguyễn Thanh Nhàn Bà Nữ 02/09/1999 Tỉnh Bến Tre 17DTH1B Đại học 2947 Công nghệ thông tin

26 1711545370 Nguyễn Ngọc Anh Thoại Ông Nam 20/11/1999 Tỉnh Ninh Thuận 17DTH1B Đại học 2948 Công nghệ thông tin

27 1711546207 Đào Thị Thủy Bà Nữ 20/03/1999 Tỉnh Đắk Lắk 17DTH1B Đại học 2949 Công nghệ thông tin

28 1711546016 Châu Hoàng Tuấn Ông Nam 18/11/1999 Tỉnh An Giang 17DTH1B Đại học 2950 Công nghệ thông tin

29 1711545958 Lê Ngọc Minh Tuyên Ông Nam 01/01/1999 Tỉnh Bình Thuận 17DTH1B Đại học 2951 Công nghệ thông tin

30 1711541832 Phan Bá Huy Ông Nam 20/09/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học 2952 Công nghệ thông tin

31 1711545879 Nguyễn Minh Ngọc Ông Nam 07/03/1998 Tỉnh Sóc Trăng 17DTH1C Đại học 2953 Công nghệ thông tin

32 1711542889 Từ Thiện Phương Ông Nam 04/01/1999 Tỉnh Quảng Ngãi 17DTH1C Đại học 2954 Công nghệ thông tin

33 1711542579 Lê Duy Quang Ông Nam 21/08/1999 Tỉnh Bình Thuận 17DTH1C Đại học 2955 Công nghệ thông tin

34 1711543420 Lê Hồng Sơn Ông Nam 24/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học 2956 Công nghệ thông tin

35 1711545805 Nguyễn Ngọc Sơn Ông Nam 07/09/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học 2957 Công nghệ thông tin
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36 1711545692 Lâm Tấn Trọng Ông Nam 15/07/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học 2958 Công nghệ thông tin

37 1711546087 Nguyễn Phương Tự Bà Nữ 21/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 17DTH1C Đại học 2959 Công nghệ thông tin

38 1711548930 Vũ Trần Nam Anh Ông Nam 04/01/1999 Tỉnh Lâm Đồng 17DTH2A Đại học 2960 Công nghệ thông tin

39 1711549151 Nguyễn Minh Đức Ông Nam 17/12/1999 Tỉnh Thái Bình 17DTH2A Đại học 2961 Công nghệ thông tin

40 1711548580 Nguyễn Duy Khương Ông Nam 05/02/1999 Tỉnh Bến Tre 17DTH2A Đại học 2962 Công nghệ thông tin

41 1711547127 Đặng Công Thắng Ông Nam 18/08/1996 Tỉnh Quảng Nam 17DTH2A Đại học 2963 Công nghệ thông tin

42 1711548975 Trần Quốc Việt Ông Nam 06/06/1999 Tỉnh Quảng Ngãi 17DTH2A Đại học 2964 Công nghệ thông tin

43 1800000630 Đỗ Văn Tiến Anh Ông Nam 25/10/2000 Tỉnh Thái Bình 18DTH1A Đại học 2969 Công nghệ thông tin

44 1800000826 Nguyễn Minh Chiến Ông Nam 09/04/2000 Tỉnh Bến Tre 18DTH1A Đại học 2970 Công nghệ thông tin

45 1800001142 Phan Minh Đức Ông Nam 01/01/2000 Tỉnh Trà Vinh 18DTH1A Đại học 2971 Công nghệ thông tin

46 1811548485 Đỗ Minh Hiểu Ông Nam 22/12/2000 Tỉnh Sóc Trăng 18DTH1A Đại học 2972 Công nghệ thông tin

47 1800000717 Phạm Lê Hưng Ông Nam 24/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1A Đại học 2973 Công nghệ thông tin

48 1800000707 Đặng Gia Huy Ông Nam 03/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1A Đại học 2974 Công nghệ thông tin

49 1800001389 Phạm Nhựt Huy Ông Nam 25/06/2000 Tỉnh An Giang 18DTH1A Đại học 2975 Công nghệ thông tin

50 1800000009 Ngô Quý Thanh Kim Ông Nam 26/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1A Đại học 2976 Công nghệ thông tin

51 1800000718 Nguyễn Công Lịnh Ông Nam 13/11/2000 Tỉnh Cà Mau 18DTH1A Đại học 2977 Công nghệ thông tin

52 1800001251 Hoàng Thế Phương Ông Nam 29/09/2000 Tỉnh Long An 18DTH1A Đại học 2978 Công nghệ thông tin

53 1800000402 Nguyễn Minh Quang Ông Nam 11/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1A Đại học 2979 Công nghệ thông tin

54 1800000369 Nguyễn Trần Phú Quí Ông Nam 03/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1A Đại học 2980 Công nghệ thông tin

55 1800000574 Lê Minh Thành Ông Nam 12/12/2000 Tỉnh Kiên Giang 18DTH1A Đại học 2981 Công nghệ thông tin
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56 1800000374 Trần Trọng Tiến Ông Nam 27/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1A Đại học 2982 Công nghệ thông tin

57 1800002410 Trương Công Clinton Ông Nam 14/11/2000 Tỉnh Tiền Giang 18DTH1B Đại học 2983 Công nghệ thông tin

58 1800001801 Phan Công Hậu Ông Nam 27/12/1999 Tỉnh Đồng Nai 18DTH1B Đại học 2984 Công nghệ thông tin

59 1800001726 Nguyễn Nho Khải Ông Nam 16/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1B Đại học 2985 Công nghệ thông tin

60 1800001396 Võ Phúc Khang Ông Nam 17/09/2000 Tỉnh Tiền Giang 18DTH1B Đại học 2986 Công nghệ thông tin

61 1800002283 Nguyễn Trương Khoa Ông Nam 10/07/2000 Tỉnh Cà Mau 18DTH1B Đại học 2987 Công nghệ thông tin

62 1800001791 Nguyễn Tấn Lực Ông Nam 12/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1B Đại học 2988 Công nghệ thông tin

63 1800002141 Đồng Minh Mạnh Ông Nam 09/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1B Đại học 2989 Công nghệ thông tin

64 1800001559 Đỗ Thị Nguyên Phương Bà Nữ 10/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1B Đại học 2990 Công nghệ thông tin

65 1811547615 Phan Minh Quý Ông Nam 17/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1B Đại học 2991 Công nghệ thông tin

66 1800001707 Trần Văn Tân Ông Nam 29/05/1999 Tỉnh Bắc Ninh 18DTH1B Đại học 2992 Công nghệ thông tin

67 1800001705 Mai Xuân Thịnh Ông Nam 20/11/2000 Tỉnh Quảng Ngãi 18DTH1B Đại học 2993 Công nghệ thông tin

68 1800002382 Nguyễn Thị Anh Thư Bà Nữ 18/08/2000 Tỉnh Đồng Tháp 18DTH1B Đại học 2994 Công nghệ thông tin

69 1800002353 Lê Thành Tín Ông Nam 05/05/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1B Đại học 2995 Công nghệ thông tin

70 1800001480 Hà Lê Đoan Trang Bà Nữ 02/02/2000 Tỉnh Bến Tre 18DTH1B Đại học 2996 Công nghệ thông tin

71 1800003114 Phạm Trường An Ông Nam 11/01/2000 Tỉnh Bến Tre 18DTH1C Đại học 2997 Công nghệ thông tin

72 1800002910 Bùi Khánh Dương Ông Nam 04/10/2000 Tỉnh Long An 18DTH1C Đại học 2998 Công nghệ thông tin

73 1800003317 Nguyễn Thị Ngọc Hòa Bà Nữ 04/10/2000 Tỉnh Bình Thuận 18DTH1C Đại học 2999 Công nghệ thông tin

74 1800002822 Nguyễn Phúc Khang Ông Nam 16/06/1999 Tỉnh Long An 18DTH1C Đại học 3000 Công nghệ thông tin

75 1800003487 Nguyễn Xuân Lâm Ông Nam 05/12/2000 Tỉnh Gia Lai 18DTH1C Đại học 3001 Công nghệ thông tin
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76 1800003329 Nguyễn Thành Long Ông Nam 02/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1C Đại học 3002 Công nghệ thông tin

77 1800002975 Bùi Văn Minh Ông Nam 19/03/2000 Tỉnh An Giang 18DTH1C Đại học 3003 Công nghệ thông tin

78 1800003082 Ngô Chí Nghĩa Ông Nam 01/02/1997 Tỉnh Bình Định 18DTH1C Đại học 3004 Công nghệ thông tin

79 1800003778 Nguyễn Trọng Nguyễn Ông Nam 30/11/1997 Tỉnh Đồng Tháp 18DTH1C Đại học 3005 Công nghệ thông tin

80 1800003428 Hồ Hoàng Phúc Ông Nam 29/05/2000 Tỉnh Khánh Hòa 18DTH1C Đại học 3006 Công nghệ thông tin

81 1800002809 Trần Anh Quân Ông Nam 28/10/2000 Tỉnh Đắk Lắk 18DTH1C Đại học 3007 Công nghệ thông tin

82 1800003722 Bùi Xuân Sang Ông Nam 13/07/2000 Tỉnh Khánh Hòa 18DTH1C Đại học 3008 Công nghệ thông tin

83 1800003060 Đặng Hữu Tài Ông Nam 27/01/2000 Tỉnh Bình Phước 18DTH1C Đại học 3009 Công nghệ thông tin

84 1800004356 Lương Văn Thành Ông Nam 02/03/2000 Tỉnh Lâm Đồng 18DTH1C Đại học 3010 Công nghệ thông tin

85 1800003690 Kim Nhật Thiên Ông Nam 14/02/2000 Tỉnh Đồng Nai 18DTH1C Đại học 3011 Công nghệ thông tin

86 1800003429 Nguyễn Quốc Tín Ông Nam 26/12/2000 Tỉnh Khánh Hòa 18DTH1C Đại học 3012 Công nghệ thông tin

87 1800003608 Nguyễn Văn Tín Ông Nam 04/12/2000 Tỉnh Bình Dương 18DTH1C Đại học 3013 Công nghệ thông tin

88 1800001952 Đặng Khắc Triệu Ông Nam 18/11/1999 Tỉnh Bình Định 18DTH1C Đại học 3014 Công nghệ thông tin

89 1800004814 Nghiêm Tiểu Bình Ông Nam 22/05/2000 Tỉnh An Giang 18DTH1D Đại học 3015 Công nghệ thông tin

90 1800004798 Huỳnh Phước Duy Ông Nam 20/07/2000 Tỉnh An Giang 18DTH1D Đại học 3016 Công nghệ thông tin

91 1800004763 Nguyễn Minh Duy Ông Nam 20/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1D Đại học 3017 Công nghệ thông tin

92 1800005059 Nguyễn Trung Kiên Ông Nam 05/01/2000 Tỉnh Thanh Hóa 18DTH1D Đại học 3018 Công nghệ thông tin

93 1800005419 Đặng Quang Linh Ông Nam 28/09/2000 Tỉnh Lâm Đồng 18DTH1D Đại học 3019 Công nghệ thông tin

94 1800005017 Huỳnh Vũ Việt Nhân Ông Nam 12/08/1999 Tỉnh Trà Vinh 18DTH1D Đại học 3020 Công nghệ thông tin

95 1800004925 Hồ Thanh Phú Ông Nam 28/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1D Đại học 3021 Công nghệ thông tin

96 1800004642 Nguyễn Tấn Sĩ Ông Nam 07/11/2000 Tỉnh Cà Mau 18DTH1D Đại học 3022 Công nghệ thông tin

97 1800005026 Lê Thị Thơ Bà Nữ 12/10/2000 Tỉnh Tây Ninh 18DTH1D Đại học 3023 Công nghệ thông tin
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98 1800005414 Phan Chí Trung Ông Nam 23/10/2000 Tỉnh Long An 18DTH1D Đại học 3024 Công nghệ thông tin

99 1800005433 Lê Hoàng Tùng Ông Nam 16/03/2000 Tỉnh Đồng Nai 18DTH1D Đại học 3025 Công nghệ thông tin

100 1800001037 Phạm Hữu Tùng Ông Nam 25/05/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH1D Đại học 3026 Công nghệ thông tin

101 1800006361 Lâm Trung Đức Ông Nam 07/12/2000 Tỉnh Bình Thuận 18DTH2A Đại học 3027 Công nghệ thông tin

102 1800006397 Phan Nguyễn Trọng Hiếu Ông Nam 08/02/2000 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18DTH2A Đại học 3028 Công nghệ thông tin

103 1800006145 Lê Văn Khiêm Ông Nam 28/04/2000 18DTH2A Đại học 3029 Công nghệ thông tin

104 1800005656 Từ Thiên Tài Ông Nam 13/07/2000 Tỉnh Khánh Hòa 18DTH2A Đại học 3030 Công nghệ thông tin

105 1800005970 Nguyễn Duy Tới Ông Nam 23/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH2A Đại học 3031 Công nghệ thông tin

106 1800002563 Phạm Thị Như Ý Bà Nữ 29/01/2000 Tỉnh Đồng Tháp 18DTH2A Đại học 3032 Công nghệ thông tin

107 1811545207 Lê Võ Quốc An Ông Nam 31/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH2B Đại học 3033 Công nghệ thông tin

108 1811544936 Nguyễn Văn An Ông Nam 09/11/2000 Tỉnh Nam Định 18DTH2B Đại học 3034 Công nghệ thông tin

109 1811544970 Dương Khang Hy Ông Nam 10/07/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH2B Đại học 3035 Công nghệ thông tin

110 1811545262 Nguyễn Đỗ Vinh Khang Ông Nam 24/04/2000 Tỉnh Phú Yên 18DTH2B Đại học 3036 Công nghệ thông tin

111 1811544754 Phùng Thành Lộc Ông Nam 28/06/2000 Tỉnh Nam Định 18DTH2B Đại học 3037 Công nghệ thông tin

112 1811549237 Sem Sambath Ông Nam 20/07/1999 Campuchia 18DTH2B Đại học 3038 Công nghệ thông tin

113 1811545190 Nguyễn Sơn Vũ Ông Nam 25/04/2000 18DTH2B Đại học 3039 Công nghệ thông tin

114 1811545991 Lâm Sơn Hải Ông Nam 03/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH2C Đại học 3040 Công nghệ thông tin

115 1811545573 Thân Đăng Kiên Ông Nam 15/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH2C Đại học 3041 Công nghệ thông tin

116 1811546634 Nguyễn Ngọc Lễ Ông Nam 10/01/2000 Tỉnh Phú Yên 18DTH2C Đại học 3042 Công nghệ thông tin

117 1811545652 Nguyễn Phi Long Ông Nam 14/11/2000 Tỉnh Bình Thuận 18DTH2C Đại học 3043 Công nghệ thông tin

118 1811546506 Huỳnh Kỳ Khôi Nguyên Ông Nam 07/10/2000 Tỉnh Bình Dương 18DTH2C Đại học 3044 Công nghệ thông tin

119 1811546696 Trần Huy Hoàng Ông Nam 15/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH2D Đại học 3045 Công nghệ thông tin

120 1811546681 Trần Hoàng Long Ông Nam 24/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH2D Đại học 3046 Công nghệ thông tin
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121 1811547139 Trần Duy Sang Ông Nam 03/07/2000 Tỉnh Phú Yên 18DTH2D Đại học 3047 Công nghệ thông tin

122 1800003565 Nguyễn Bảo Anh Ông Nam 15/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 18DTH3A Đại học 3048 Công nghệ thông tin

123 1800006444 Văn Phi Cảnh Ông Nam 06/09/2000 Tỉnh Tiền Giang 18DTH3A Đại học 3049 Công nghệ thông tin

124 1800006417 Lê Phước Lộc Ông Nam 05/03/2000 Tỉnh Long An 18DTH3A Đại học 3050 Công nghệ thông tin

125 1800003792 Nguyễn Văn Năng Ông Nam 23/04/2000 18DTH3A Đại học 3051 Công nghệ thông tin

126 1811545347 Phan Minh Thành Ông Nam 29/03/2000 Tỉnh Vĩnh Long 18DTH3A Đại học 3052 Công nghệ thông tin

127 1800001977 Hoàng Anh Tú Ông Nam 20/01/2000 Tỉnh Bắc Ninh 18DTH3A Đại học 3053 Công nghệ thông tin
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